PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

       Trường THCS Ngô Gia Tự



          MÔN:  TIN HỌC 6

              ----------***---------                




Năm học: 2017 – 2018
                                                                                                       Thời gian: 45 phút
I. Mục tiêu:  
1. Kiến thức:

Kiểm tra đánh giá kiến thức học sinh qua các chương, chủ đề dạy học ở Học kì I
· Làm quen với tin học và máy tính điện tử

· Các phần mềm học tập

· Hệ điều hành windows.
2. Kĩ năng:

Đánh giá kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế của học sinh.
3. Thái độ:

· Rèn tính cẩn thận, khả năng phân tích và tính trung thực trong thi cử của học sinh.

II. Yêu cầu:
· Ý thøc: KiÓm tra nghiêm túc, đúng quy chế thi.
· H×nh thức: KiÓm tra trªn giÊy.

III. Ma trận kiểm tra:
	                    Möùc ñoä
Kieán thöùc
	Nhaän bieát
	Thoâng hieåu
	Vaän duïng
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	Cấp cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
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IV. Đề bài:

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

                  ĐỀ 1:                                                              
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

      MÔN: TIN HỌC 6

       Năm học: 2017 – 2018
       Thời gian: 45 phút


Họ và tên: ………………………………… - Lớp: ……..
	Điểm
	Lời phê của giáo viên




I. Trắc nghiệm : Khoanh vào đáp án đúng (4đ)

  Câu 1: Máy tính có thể làm được việc nào sau đây?
A.Có tình cảm như con người.


B. Nếm và phát hiện mùi vị thức ăn.
C.Sáng tác ca nhạc, vẽ tranh, làm thơ.         
D. Điều khiển hoạt động của robot.
Câu 2: Hạn chế  hiện nay của máy tính là: 


A. Tính toán còn chậm.

B. Chưa phân biệt được mùi vị


C. Khả năng lưu trữ còn hạn chế
D. Chưa biết được suy nghĩ của con người

Câu 3:   Trên bàn phím, phím nào là phím có gai?
A.   G và H





B.   F và J
C.   F và K





D.  G và K

Câu 4: Thứ tự các hành tinh để có hiện tượng nguyệt thực là:
A. Mặt trời – Trái đất – Mặt trăng                      
B.   Mặt trời – Mặt trăng – Trái đất
C.   Trái đất – Mặt trời – Mặt trăng                    
D.   Mặt trăng – Mặt trời – Trái đất
Câu 5:   Phần mềm Mario là: 

A. Phần mềm chương trình



B. Phần mềm ứng dụng
C. Phần mềm hệ thống.



D. Cả a và b đều đúng
Câu 6: Phân loại các thiết bị vào và thiết bị ra trong máy tính bằng cách nối với ô tương ứng
	Màn hình
	
	

	Loa
	
	Thiết bị vào

	Chuột
	
	

	Bàn phím
	
	

	Máy in
	
	Thiết bị ra

	Máy fax
	
	


II.Tự luận ( 6đ):

Bài 1: (2đ) Nêu 2 cách để đổi tên 1 file chương trình?
Bài 2: (1,5đ) Nêu khái niệm về tệp tin, thư mục con, thư mục mẹ? Lấy 1 ví dụ về tệp tin âm thanh, 1 ví dụ về tệp tin hình ảnh, 1 ví dụ về tệp tin văn bản?
Bài 3: (2,5đ) Cho cây thư mục sau:
Thư viện 
khối 8

8A

Toán học

Nhớ rừng.doc







Ngữ văn

Con cò.doc










Lời ru.doc





8B

HSG


Quân .jpg






HSK


Dương.jpg



Khối 9

8C

Phát biểu






Văn nghệ

Tổ 1

Cô giáo em .mp3










Tổ 2

Bụi phấn .mp3












Mẹ yêu .mp3

Viết đường link dẫn đến các tệp tin: Nhớ rừng .doc; Quân.jpg; Dương.jpg; Tổ1; Mẹ yêu.mp3.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM – ĐỀ 1
I. Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Mỗi câu đúng 0,5 đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	B-D
	B
	A
	D


6. Mỗi thiết bị nối đúng 0,25đ
	Màn hình
	
	

	Loa
	
	Thiết bị vào

	Chuột
	
	

	Bàn phím
	
	

	Máy in
	
	Thiết bị ra

	Máy fax
	
	


II.  Tự luận:  (6 điểm)
Bài 1: C1: Nháy đúp chuột chậm vào biểu tượng. 





(1đ)

           C2: Nháy chuột phải vào biểu tượng chọn Rename.




(1đ)

Bài 2: Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.


(0,25đ)



Thư mục con là thư mục nằm bên trong 1 thư mục khác.



(0,25đ)



Thư mục mẹ là thư mục chứa các thư mục con và tệp tin.



(0,25đ)



Hs tự lấy 3 ví dụ.









(0,75đ)

Bài 3: Mỗi đường link đúng 0,5đ                                                                                            (2,5đ)
	NGƯỜI RA ĐỀ

Nguyễn Văn An
	TỔ TRƯỞNG CM

Phạm Anh Tú
	KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Song Đăng


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

                  ĐỀ 2:                                                              
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

      MÔN: TIN HỌC 6

       Năm học: 2017 – 2018
       Thời gian: 45 phút


Họ và tên: ………………………………… - Lớp: ……..
	Điểm
	Lời phê của giáo viên




I.  
Trắc nghiệm : Khoanh vào đáp án đúng (4đ)

1.Hạn chế  hiện nay của máy tính là: 


A. Tính toán còn chậm.

B. Chưa phân biệt được mùi vị


C. Khả năng lưu trữ còn hạn chế
D. Chưa biết được suy nghĩ của con người

2.Thiết bị nào sau đây là bộ nhớ trong của máy tính?
A.   CPU





B.   RAM
C.   USB





D.   ROM   

3.   Trên bàn phím, phím nào là phím có gai?
A.   G và H





B.   F và J

C.   F và K





D.   G và K

4.   Thứ tự các hành tinh để có hiện tượng nhật thực là:
A.   Mặt trời – Trái đất – Mặt trăng                      B.   Trái đất – Mặt trời – Mặt trăng                       
C.   Mặt trời – Mặt trăng – Trái đất

 D.   Mặt trăng – Mặt trời – Trái đất

5.   Hệ điều hành windows 7 ultimate là: 
           A. Phần mềm chương trình



B. Phần mềm ứng dụng
C. Phần mềm hệ thống.



D. Cả a và b đều đúng

6. Phân loại các thiết bị vào và thiết bị ra trong máy tính bằng cách nối với ô tương ứng
	Màn hình
	
	

	Loa
	
	Thiết bị vào

	Chuột
	
	

	Bàn phím
	
	

	Máy in
	
	Thiết bị ra

	Máy fax
	
	


II.Tự luận ( 6đ):

Bài 1: (2đ) Nêu 2 cách để mở 1 file chương trình?

Bài 2: (1,5đ) Nêu khái niệm về tệp tin, thư mục con, thư mục mẹ? Lấy 1 ví dụ về tệp tin âm thanh, 1 ví dụ về tệp tin hình ảnh, 1 ví dụ về tệp tin văn bản?
Bài 3: (2,5đ) Cho cây thư mục sau:

Tin học
khối 6

6A

lý thuyết

Nhớ rừng.doc







Thực hành

Con cò.doc










Lời ru.doc





6B

Nam


Quân .jpg







Nữ


Dương.jpg



Khối 7

6C

Qt phụ nữ







Nhà giáo VN

Lan

Cô giáo em .mp3










Hiền

Bụi phấn .mp3












Mẹ yêu .mp3

Viết đường link dẫn đến các tệp tin: Nhớ rừng .doc; Quân.jpg; Dương.jpg; Lan; Mẹ yêu.mp3.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM – ĐỀ 2
I.       Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Mỗi câu đúng 0,5 đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B-D
	B
	B
	C
	C


6. Mỗi thiết bị nối đúng 0,25đ

	Màn hình
	
	

	Loa
	
	Thiết bị vào

	Chuột
	
	

	Bàn phím
	
	

	Máy in
	
	Thiết bị ra

	Máy fax
	
	


II.     Tự luận:  (6 điểm)
Bài 1: C1: Nháy đúp chuột thật nhanh vào biểu tượng. 





(1đ)

           C2: Nháy chuột phải vào biểu tượng chọn open.





(1đ)

Bài 2: Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.


(0,25đ)



Thư mục con là thư mục nằm bên trong 1 thư mục khác.



(0,25đ)



Thư mục mẹ là thư mục chứa các thư mục con và tệp tin.



(0,25đ)



Hs tự lấy 3 ví dụ.









(0,75đ)

Bài 3: Mỗi đường link đúng 0,5đ                                                                                            (2,5đ)
	NGƯỜI RA ĐỀ

Nguyễn Văn An
	TỔ TRƯỞNG CM

Phạm Anh Tú
	KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Song Đăng


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

                  ĐỀ 3:                                                              
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

      MÔN: TIN HỌC 6

       Năm học: 2017 – 2018
       Thời gian: 45 phút


Họ và tên: ………………………………… - Lớp: ……..
	Điểm
	Lời phê của giáo viên




I.   Trắc nghiệm : Khoanh vào đáp án đúng (4đ)

               1. Hạn chế  hiện nay của máy tính là: 


A. Tính toán còn chậm.

B. Chưa phân biệt được mùi vị


C. Khả năng lưu trữ còn hạn chế
D. Chưa biết được suy nghĩ của con người

2.  Thiết bị nào sau đây là bộ nhớ trong của máy tính?
A.   CPU





B.   ROM
C.   USB





D.   RAM   

     3.   Trên bàn phím, phím nào là phím có gai?
A.   G và H





B.   F và J

C.   F và K





D.   G và K

4.   Thứ tự các hành tinh để có hiện tượng nguyệt thực là:
A.    Mặt trời – Trái đất – Mặt trăng                      B.   Mặt trời – Mặt trăng – Trái đất
C.   Trái đất – Mặt trời – Mặt trăng                    
  D.   Mặt trăng – Mặt trời – Trái đất

5.   Phần mềm Solar System 3D Simulator là: 

A. Phần mềm chương trình



B. Phần mềm ứng dụng
C. Phần mềm hệ thống.



D. Cả a và b đều đúng

     6. Phân loại các thiết bị vào và thiết bị ra trong máy tính bằng cách nối với ô tương ứng
	Màn hình
	
	

	Loa
	
	Thiết bị vào

	Chuột
	
	

	Bàn phím
	
	

	Máy in
	
	Thiết bị ra

	Máy fax
	
	


II. Tự luận ( 6đ):

Bài 1: (2đ) Nêu 2 cách để xóa 1 file chương trình?

Bài 2: (1,5đ) Nêu khái niệm về tệp tin, thư mục con, thư mục mẹ? Lấy 1 ví dụ về tệp tin âm thanh, 1 ví dụ về tệp tin hình ảnh, 1 ví dụ về tệp tin chương trình?
Bài 3: (2,5đ) Cho cây thư mục sau:

THCS 
khối 6

6A

Toán học

Nhớ rừng.doc







Ngữ văn

Con cò.doc










Lời ru.doc





6B

HSG


Quân .jpg







HSK


Dương.jpg



Khối 7

6C

Phát biểu







Văn nghệ

Tổ 1

Cô giáo em .mp3










Tổ 2

Bụi phấn .mp3












Mẹ yêu .mp3

Viết đường link dẫn đến các tệp tin: Nhớ rừng .doc; Quân.jpg; Dương.jpg; Tổ1; Mẹ yêu.mp3.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM – ĐỀ 3
I. Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Mỗi câu đúng 0,5 đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B-D
	D
	B
	A
	D


6. Mỗi thiết bị nối đúng 0,25đ

	Màn hình
	
	

	Loa
	
	Thiết bị vào

	Chuột
	
	

	Bàn phím
	
	

	Máy in
	
	Thiết bị ra

	Máy fax
	
	


     II.  Tự luận:  (6 điểm)
Bài 1: C1: Nháy chuột trái vào biểu tượng bấm nút Delete trên bàn phím  


(1đ)

           C2: Nháy chuột phải vào biểu tượng chọn Delete




(1đ)

Bài 2: Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.


(0,25đ)



Thư mục con là thư mục nằm bên trong 1 thư mục khác.



(0,25đ)



Thư mục mẹ là thư mục chứa các thư mục con và tệp tin.



(0,25đ)



Hs tự lấy 3 ví dụ.









(0,75đ)

Bài 3: Mỗi đường link đúng 0,5đ                                                                                            (2,5đ)
	NGƯỜI RA ĐỀ

Phạm Tuấn Anh
	TỔ TRƯỞNG CM

Phạm Anh Tú
	KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Song Đăng


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

                  ĐỀ 4:                                                              
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

      MÔN: TIN HỌC 6

       Năm học: 2017 – 2018
       Thời gian: 45 phút


Họ và tên: ………………………………… - Lớp: ……..
	Điểm
	Lời phê của giáo viên




I.  
Trắc nghiệm : Khoanh vào đáp án đúng (4đ)

          1. Hạn chế  hiện nay của máy tính là: 


A. Tính toán còn chậm.

B. Chưa phân biệt được mùi vị


C. Khả năng lưu trữ còn hạn chế
D. Chưa biết được suy nghĩ của con người

          2. Thiết bị nào sau đây là bộ nhớ ngoài của máy tính?
A.   CPU





B.   USB 
C.   ROM





D.   RAM
 3.   Trên bàn phím, bấm tổ hợp phím nào để ra chữ “ ư”?
A.   w 





B.   u và w
C.   }]





D.   u và u
          4.   Thứ tự các hành tinh để có hiện tượng nhật thực là:
A.   Mặt trời – Trái đất – Mặt trăng                      
B.   Trái đất – Mặt trời – Mặt trăng                       
C.   Mặt trời – Mặt trăng – Trái đất


D.   Mặt trăng – Mặt trời – Trái đất

5.   Hệ điều hành windows 7 ultimate là: 

A. Phần mềm chương trình



B. Phần mềm ứng dụng
C. Phần mềm hệ thống.



D. Cả a và b đều đúng

     6. Phân loại các thiết bị vào và thiết bị ra trong máy tính bằng cách nối với ô tương ứng
	Màn hình
	
	

	Loa
	
	Thiết bị vào

	Chuột
	
	

	Bàn phím
	
	

	Máy in
	
	Thiết bị ra

	Máy fax
	
	


            II.  Tự luận ( 6đ):

Bài 1: (2đ) Nêu 2 cách để mở 1 file chương trình?

Bài 2: (1,5đ) Nêu khái niệm về tệp tin, thư mục con, thư mục mẹ? Lấy 1 ví dụ về tệp tin âm thanh, 1 ví dụ về tệp tin hình ảnh, 1 ví dụ về tệp tin văn bản?
Bài 3: (2,5đ) Cho cây thư mục sau:

THCS

khối 6

6A

lý thuyết

Nhớ rừng.doc







Thực hành

Con cò.doc










Lời ru.doc





6B

Nam


Quân .jpg







Nữ


Dương.jpg



Khối 7

6C

Qt phụ nữ







Nhà giáo VN

Lan

Cô giáo em .mp3










Hiền

Bụi phấn .mp3












Mẹ yêu .mp3

Viết đường link dẫn đến các tệp tin: Nhớ rừng .doc; Quân.jpg; Dương.jpg; Lan; Mẹ yêu.mp3.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM – ĐỀ 4
I.       Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Mỗi câu đúng 0,5 đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B-D
	B
	B
	B
	D


6. Mỗi thiết bị nối đúng 0,25đ

	Màn hình
	
	

	Loa
	
	Thiết bị vào

	Chuột
	
	

	Bàn phím
	
	

	Máy in
	
	Thiết bị ra

	Máy fax
	
	


II.     Tự luận:  (6 điểm)
Bài 1: C1: Nháy đúp chuột thật nhanh vào biểu tượng. 





(1đ)

           C2: Nháy chuột phải vào biểu tượng chọn open.





(1đ)

Bài 2: Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.


(0,25đ)



Thư mục con là thư mục nằm bên trong 1 thư mục khác.



(0,25đ)



Thư mục mẹ là thư mục chứa các thư mục con và tệp tin.



(0,25đ)



Hs tự lấy 3 ví dụ.









(0,75đ)

Bài 3: Mỗi đường link đúng 0,5đ                                                                                            (2,5đ)
	NGƯỜI RA ĐỀ

Phạm Tuấn Anh
	TỔ TRƯỞNG CM

Phạm Anh Tú
	KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Song Đăng


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ 

                  ĐỀ 5:                                                              
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

      MÔN: TIN HỌC 6

       Năm học: 2017 – 2018
       Thời gian: 45 phút


Họ và tên: ………………………………… - Lớp: ……..
	Điểm
	Lời phê của giáo viên




I.   Trắc nghiệm : Khoanh vào đáp án đúng (4đ)

               1. Hạn chế  hiện nay của máy tính là: 


A. Tính toán còn chậm.

B. Chưa phân biệt được mùi vị


C. Khả năng lưu trữ còn hạn chế
D. Chưa biết được suy nghĩ của con người

     2.   Trên bàn phím, phím nào là phím có gai?
A.   G và H





B.   F và J

C.   F và K





D.   G và K
     3.   Thiết bị nào sau đây là bộ nhớ ngoài của máy tính?
A.   CPU





B.   RAM
C.   USB





D.   ROM   
4.   Thứ tự các hành tinh để có hiện tượng nguyệt thực là:
A.   Mặt trời – Trái đất – Mặt trăng                     B.   Mặt trời – Mặt trăng – Trái đất
C.   Trái đất – Mặt trời – Mặt trăng                    
D.   Mặt trăng – Mặt trời – Trái đất

5.   Phần mềm Microsoft word là: 

A. Phần mềm chương trình



B. Phần mềm ứng dụng
C. Phần mềm hệ thống.



D. Cả a và b đều đúng

     6. Phân loại các thiết bị vào và thiết bị ra trong máy tính bằng cách nối với ô tương ứng
	Màn hình
	
	

	Loa
	
	Thiết bị vào

	Chuột
	
	

	Bàn phím
	
	

	Máy in
	
	Thiết bị ra

	Máy fax
	
	


            II. Tự luận ( 6đ):

Bài 1: (2đ) Nêu 2 cách để đổi tên 1 file chương trình?

Bài 2: (1,5đ) Nêu khái niệm về tệp tin, thư mục con, thư mục mẹ? Lấy 1 ví dụ về tệp tin âm thanh, 1 ví dụ về tệp tin hình ảnh, 1 ví dụ về tệp tin chương trình?
Bài 3: (2,5đ) Cho cây thư mục sau:

Thư viện 
khối 8

8A

Toán học

Nhớ rừng.doc







Ngữ văn

Con cò.doc










Lời ru.doc





8B

Nam


Quân .jpg







Nữ


Dương.jpg



Khối 7

8C

Báo tường






Văn nghệ

Tổ 1

Cô giáo em .mp3










Tổ 2

Bụi phấn .mp3












Mẹ yêu .mp3

Viết đường link dẫn đến các tệp tin: Nhớ rừng .doc; Quân.jpg; Dương.jpg; Tổ1; Mẹ yêu.mp3.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM – ĐỀ 5
I. Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Mỗi câu đúng 0,5 đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B-D
	C
	C
	A
	D


6. Mỗi thiết bị nối đúng 0,25đ

	Màn hình
	
	

	Loa
	
	Thiết bị vào

	Chuột
	
	

	Bàn phím
	
	

	Máy in
	
	Thiết bị ra

	Máy fax
	
	


    II.  Tự luận:  (6 điểm)
Bài 1: C1: Nháy đúp chuột chậm vào biểu tượng. 





(1đ)

           C2: Nháy chuột phải vào biểu tượng chọn Rename.




(1đ)

Bài 2: Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.


(0,25đ)



Thư mục con là thư mục nằm bên trong 1 thư mục khác.



(0,25đ)



Thư mục mẹ là thư mục chứa các thư mục con và tệp tin.



(0,25đ)



Hs tự lấy 3 ví dụ.









(0,75đ)

Bài 3: Mỗi đường link đúng 0,5đ                                                                                            (2,5 đ)
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